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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM  

Nội dung báo cáo này cấu thành ý kiến tư vấn kỹ thuật của cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho cấp 
có thẩm quyền của VIệt Nam (gọi là 'bên tiếp nhận HTKT') theo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Trên cơ sở 
đó, báo cáo này (toàn bộ và từng phần) có thể được IMF công khai cho các Giám đốc Điều hành của 
IMF và cán bộ của họ, cũng như các cơ quan hoặc phương tiện khác của bên tiếp nhận HTKT, theo 
và yêu cầu, cho cán bộ Ngân hàng Thế giới, các bên cung cấp hỗ trợ khác và các nhà tài trợ có lợi 
ích chính đáng, trừ khi bên tiếp  nhận HTKT phản đối cụ thể việc công khai (tham khảo Hướng dẫn 
hoạt động công khai thông tin hỗ trợ kỹ thuật ). Việc xuất bản hoặc công bố báo cáo này (toàn bộ 
hoặc từng phần) hoặc nội dung tóm lược trong đó cho các bên ngoài IMF không phải là các cơ quan 
hoặc phương tiện của bên tiếp nhận HTKT, cán bộ Ngân hàng Thế giới và các bên cung cấp hỗ trợ 
kỹ thuật và nhà tài trợ khác có lợi ích chính đáng, cần phải có sự đồng ý rõ ràng của bên tiếp nhận 
HTKT và Vụ Thống kê của IMF. 

CÁC QUỐC GIA HƯỞNG LỢI 

Cam-pu-chia CHDCND Lào Miến Điện Việt Nam 

In-đô-nê-xia Ma-lay-xia Mông Cổ Phi-líp-pin Thái Lan 

ĐÓI TÁC 
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Chú giải thuật ngữ  
CoA Kế toán đồ  

EBF Quỹ ngoài ngân sách  

GFS Thống kê tài chính chính phủ  

GGS Khu vực chính phủ  

GFSY Niên giám thống kê tài chính chính phủ  

GFSM 2014 Sổ tay thống kê tài chính chính phủ năm 2014 

LUR Quyền sử dụng đất  

MOF Bộ Tài chính  

SBB Quyết toán ngân sách Nhà nước  

SBD Vụ Ngân sách Nhà nước  

SFS Báo cáo tài chính Nhà nước  

TA Hỗ trợ kỹ thuật  

TABMIS Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc  

V-GFSM Sổ tay thống kê tài chính chính phủ Việt Nam  

VST Kho bạc Nhà nước Việt Nam  
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ƯU 

TIÊN  
1. Đoàn công tác hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về thống kê tài chính chính phủ (GFS) bao 
gồm ông Anthony Olliffe (Chuyên gia GFS) và được thực hiện từ xa từ tháng 02/2022 - 
tháng 04/2022, dựa trên những tiến triển đạt được và ý kiến phản hồi tích cực của các cán 
bộ Bộ Tài chính qua các đoàn công tác về GFS của IMF gần đây1. 

 
2. Mục đính chính của đợt công tác này là tiếp tục hoạt động HTKT nhằm tiếp tục hỗ 
trợ công tác tổng hợp và công bố số liệu tài khóa và GFS của Việt Nam cho phù hợp theo 
chuẩn mực quốc tế, tại Sổ tay thống kê tài chính chính phủ năm 2014 (GFSM 2014).   

3. Mục tiêu chính đã đạt được của đoàn công tác gồm:  

• Rà soát dữ liệu GFS 2003-2016 do Bộ Tài chính tổng hợp từ số liệu quyết toán NSNN 
(trên cơ sở bổ sung thêm các số liệu phù hợp với phạm vi thu chi ngân sách theo quy 
định của Luật NSNN năm 2015); 

• Hỗ trợ chuyển đổi số liệu quyết toán NSNN năm 2017-2019 sang GFS (2003-2019). Dữ 
liệu GFS kèm theo báo cáo này sẽ được Bộ Tài chính sử dụng để trình các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và cho phép công bố số liệu GFS hàng năm đó trên Website của IMF; 

• Xem xét 5 nội dung thu liên quan đến đất và rà soát theo cách phân loại của GFS; 

• Rà soát lại việc ánh xạ kế toán đồ của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 
(TABMIS) với GFS; và  

• Làm rõ khác biệt về chi, thu và bội chi giữa số liệu quyết toán NSNN đã công khai và số 
liệu GFS.  

4. Ngoài ra, đoàn cũng thực hiện những hoạt động sau: 

• Rà soát, xác định sự khác biệt giữa số liệu của Đoàn Điều IV của IMF và số liệu Bộ Tài 
chính chuyển đổi sang GFS; qua đó Bộ Tài chính đưa ra giải pháp xử lý khác biệt này; và  

• Rà soát số liệu NSNN năm 2018 chuyển đổi từ dữ liệu TABMIS sang GFS. 

    

 
1  Báo cáo về các đoàn công tác GFS của Anthony Olliffe: 22-26/01/2018; 10-14/06/2019; và tháng 
12/2020 đến tháng 03/2021.  
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Bảng 1 Khuyến nghị ưu tiên nhằm cải thiện về thống kê tài chính chính phủ. 

Thời gian 
mục tiêu Khuyến nghị ưu tiên  Đơn vị chịu trách nhiệm  

Tháng 12, 
Quý 2022 

Quyết định cách phân loại trong GFS phù hợp 
đối với tiền thu chuyển quyền sử dụng đất sao 
cho phù hợp với cách xử lý tại Lào và Cam-
pu-chia. 

Vụ NSNN và IMF 

Tháng 09, 
Quý 2022 

Tải dữ liệu GFS cập nhật cho giai đoạn 2003-
2016 (hoàn thiện trong đoàn công tác GFS 
năm 2019) và số liệu 2017-2019 đã rà soát 
trong đợt công tác này lên Niên giám thống 
kê tài chính chính phủ. 

Vụ NSNN 

Tháng 06, 
Quý 2022 

Xử lý khác biệt giữa số liệu của Đoàn Điều IV 
về chính phủ với số liệu GFS. 

Vụ NSNN và IMF 

 

CHI TIẾT VỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ  

A.   Phạm vi thể chế và dữ liệu của khu vực chính phủ và khu vực công   

5. Khu vực chính phủ (GGS) của Việt Nam có bốn cấp chính quyền: trung ương, tỉnh, 
huyện và xã:  

• Khu vực chính quyền trung ương gồm chính quyền trung ương trong phạm vi ngân sách, 
các quỹ ngoài ngân sách trong đó có các quỹ an sinh xã hội và các đơn vị sự nghiệp công 
thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (phần thu chi để lại cho đơn vị theo quy định của pháp 
luật) và hệ thống Quỹ Bảo hiểm Xã hội của Việt Nam (BHXH). 

• Chính quyền địa phương được phân loại là các cấp chính quyền địa phương trong khung 
GFS, gồm 63 tỉnh, khoảng 700 huyện và gần 11.000 xã, phường và thị trấn. Ngoài ra còn 
có khoảng gần 30 loại quỹ ngoài ngân sách thuộc quản lý của chính quyền địa phương.  

6. Ngân sách Nhà nước của Việt Nam có phạm vi bao trùm các cấp chính quyền và 
được quản lý qua một hệ thống phân cấp trong phạm vi hệ thống chính phủ nhất thể, 
trong đó thẩm quyền của trung ương được giao cho chính quyền các cấp bên dưới. Khoảng 
một nửa chi tiêu cho các dịch vụ công thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Các địa 
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phương được các giao nguồn thu riêng và nếu không thể tự đảm bảo thì được bù đắp bằng bổ 
sung cân đối. 

7. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Kho bạc Nhà nước Việt nam (KBNN) đã đưa 
hệ thống TABMIS vào vận hành từ đầu năm 2013. Mặc dù TABMIS là nguồn cung cấp dữ liệu 
chính để lập báo cáo quyết toán NSNN, nhưng dữ liệu trong TABMIS không phản ánh hết mọi 
thay đổi trong số liệu quyết toán năm được xác định qua đánh giá của kiểm toán. Chính vì vậy, 
số liệu quyết toán NSNN  được Kho bạc nhà nước tổng hợp hàng năm theo cách thủ công và chỉ 
bao gồm khu vực chính phủ trong phạm vi ngân sách, không bao gồm hoạt động của các quỹ 
ngoài ngân sách2, hoạt động bằng nguồn thu riêng và chi tiêu riêng của các đơn vị sự nghiệp. 
Quyết toán NSNN không phân loại chi tiết theo nội dung kinh tế cho chi thường xuyên, như chi 
lương và tiền công. 

8. Các bảng ánh xạ đã được xây dựng để ánh xạ giữa phân loại nội dung kinh tế (theo 
mục lục ngân sách nhà nước) trong Kế toán đồ của TABMIS với phân loại theo GFSM 2014 
với mục tiêu tự động hóa việc lập các bảng biểu GFS sau khi xử lý được chênh lệch với số liệu 
quyết toán năm.  

B.   Cập nhật dữ liệu thống kê tài chính chính phủ hàng năm 

9. Dữ liệu lịch sử của Việt Nam trên Niên giám thống kê tài chính chính phủ hiện bao gồm 
số liệu GFS từ năm 2003 đến 2013. Đoàn công tác GFS năm 20193 đã rà soát số liệu giai đoạn 
2003-2016 và cập nhật bổ sung các dữ liệu thu chi trước đây hạch toán ngoài ngân sách (thu chi 
từ nguồn xổ số kiến thiết, chi từ nguồn phát hành trái phiếu chính phủ để đầu tư cho các công 
trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế). Đoàn công tác GFS lần này tiếp tục rà soát số liệu giai 
đoạn 2003-2016 và cập nhật số liệu giai đoạn 2017-2019 đảm bảo cùng phạm vi ngân sách theo 
quy định của Luật NSNN năm 2015 trước khi chuyển đổi sang GFS.  Sau khi hoàn tất quy trình 
phê duyệt trong nội  bộ, Bộ Tài chính sẽ cung cấp số liệu NSNN chuyển đổi sang GFS giai đoạn 
2003-2019 để công bố trên trang Niên giám thống kê tài chính chính phủ của IMF.  

C.   Khác biệt giữa số liệu TABMIS và số liệu quyết toán năm  

10. Số liệu TABMIS khác biệt với số liệu quyết toán được công bố, do quyết toán được 
chỉnh lý sau kiểm toán, đó đã và đang là trở ngại trong việc sử dụng bảng ánh xạ để tạo 

 
2 Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) và các quỹ ngoài ngân sách khác có nguồn thu riêng đáng kể 
(nguồn đóng góp tự nguyện từ lương và các nguồn khác) cũng như chi tiêu riêng. Báo cáo quốc gia 
19/235, Đoàn tham vấn theo Điều IV tháng 07/2019, ước tính nguồn thu của các quỹ ngoài ngân sách 
năm 2017 (không bao gồm bổ sung của Chính phủ) bằng 7% GDP và chi tiêu (không  bao gồm 
nguồn bổ sung của Chính phủ) bằng 5% GDP. 

3 Báo cáo đoàn công tác GFS của Anthony Olliffe: 10-14/06/2019.  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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dữ liệu GFS từ hệ thống TABMIS. Trong đoàn công tác GFS năm 2020/20214,  Bộ Tài chính đã 
áp dụng phương pháp để điều chỉnh dữ liệu của TABMIS theo quyết toán năm. Đoàn công tác 
đã xem xét số liệu TABMIS điều chỉnh cho năm 2018 và khẳng định thông tin cung cấp bóc tách 
chính xác hơn chi tiết giữa thu từ thuế và ngoài thuế, và các nội dung chi tiêu chi tiết hơn, qua 
đó sẽ hỗ trợ phân tích số liệu GFS. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa cho phép sử dụng số liệu 
TABMIS để tổng hơp số liệu GFS trước khi Bộ Tài chính công bố riêng các nội dung chi tiêu chi 
tiết hơn, chẳng hạn qua công  bố báo cáo tài chính Nhà nước các năm 2019 và 2020. Số liệu GFS 
được biên soạn dựa trên TABMIS không được đính kèm theo báo cáo này do những hạn chế về 
công bố dữ liệu TABMIS. 

D.   Phân loại thu liên quan đến đất  

11. Có 5 nguồn thu liên quan đến đất được Bộ Tài chính phân loại là thu ngân sách: (1) 
thuế sử dụng đất nông nghiệp, (2) thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; (3) tiền cho thuê đất; (4) 
thu tiền sử dụng đất (thu cấp quyền sử dụng đất) và (5) bán/cho thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà 
nước.  

12. Tại Việt Nam, đất thuộc sở hữu chung của toàn dân do Chính phủ thay mặt quản lý, 
vì vậy chủ sở hữu bất động sản không có quyền sở hữu đầy đủ theo pháp luật về đất. Quyền 
theo luật cho phép chỉ giới hạn ở quyền sử dụng đất. 

13. Cách phân loại số thu cấp quyền sử dụng đất phụ thuộc vào lợi ích kinh tế cho 
người bỏ tiền ra. Phân loại là nguồn thu từ tài sản sẽ phù hợp hơn trong GFS nếu có sở hữu 
theo bản chất kinh tế thực chất đối với đất được chuyển giao cho người được cấp quyền sử 
dụng đất, tùy theo pháp luật về sử dụng đất đang được vận dụng tại Việt Nam.  

14. GFS có hướng dẫn về các tiêu chí áp dụng nhằm xác định xem số thu từ đất được 
hạch toán là thu ngân sách hay chuyển giao tài sản. Hộp A4.1 được cung cấp tại Phụ lục 1. 
Việc xác định cách phân loại phù hợp đòi hỏi phải phân tích theo các tiêu chí, trong đó cũng đòi 
hỏi phải áp dụng nhận định, vì ít có khả năng toàn bộ các tiêu chí đều được đáp ứng nhằm biện 
minh cho cách phân loại. 

15. Như đã nêu ở phần cuối của hộp A4.1 về các tiêu chí, phân loại là thu ngân sách có 
căn cứ nếu như: 

• Đó là khế ước trong thời hạn ngắn hoặc được đàm phán lại sau một thời gian ngắn; 
• Khế ước đó không thể chuyển giao;  
• Khế ước đó có các điều kiện chi tiết về cách thức sử dụng tiền thuê;  
• Khế ước có thể được chấm dứt không cần đền bù; và  
• Khế ước đòi hỏi thanh toán cho trọn vòng đời thuê vì điều đó cho thấy bên cho thuê được 

kiểm soát phần nào với tài sản đó  

 
4 Báo cáo đoàn công tác GFS; tháng 12/2020 đến tháng 03/2021, Anthony Olliffe 
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16. Đoàn công tác đã xem xét Luật đất đai của Việt nam và kết luận rằng tiền thu cấp 
quyền sử dụng đất có thể được hạch toán là giao dịch tài sản vì quyền sử dụng đất: 

• Có thời hạn sử dụng lâu dài và không được đàm phán lại sau một khoảng thời gian ngắn; 
• Có thể được chuyển nhượng;  
• Khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi đất thì thực hiện đền bù/hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi 

nếu hội đủ các điều kiện; và 
• Tiền sử dụng đất được thu một lần, không phải là số thu hàng năm. 

17. Bộ Tài chính ghi nhận thuê đất cũng có thể được thực hiện trong giai đoạn dài, có 
thể được nộp hàng năm hoặc thanh toán một lần. Tuy nhiên quyền sở hữu kinh tế không 
được chuyển nhượng, vì vậy tiền thuê đất nên tiếp tục được hạch toán là thu ngân sách. 

18. Mặc dù phân loại tiền chuyển quyền sử dụng đất không tác động đến tính toán bội 
chi theo GFS, nhưng trong trình bày các giao dịch tài chính của Việt Nam, nội dung này 
được phân loại là thu ngân sách. Vì vậy, phân loại là thu theo GFS vẫn được duy trì cho đến khi 
tham vấn thêm với các cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam, như Cục Quản lý Công sản, 
và sau khi STA xem xét cách cách hạch toán GFS tiền thu từ đất tương tự tại Trung Quốc, Lào để 
đảm bảo nhất quán về cách hạch toán. 

E.   Thu, chi tiêu và bội chi theo GFS  

19. Bộ Tài chính ghi nhận thu, chi tiêu và bội chi theo GFS có sự khác biệt với số liệu 
công bố trong quyết toán NSNN. So với số liệu quyết toán NSNN được công bố, một số giao 
dịch được hạch toán theo cách khác để tính toán chi tiêu, thu và bội chi theo GFS.  

Thu 
• Tiền thu bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước được tái phân loại từ thu ngân sách trong quyết 

toán NSNN sang giao dịch thu từ tài sản trong GFS làm giảm thu; và   
• Thu hồi vốn đầu tư của NSNN trong các doanh nghiệp được tái phân loại từ thu ngân sách 

trong quyết toán NSNN thành giao dịch tài sản tài chính trong GFS làm giảm thu. 
Chi tiêu  
• Tiền thu bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước được tái phân loại từ thu ngân sách trong quyết 

toán NSNN sang giao dịch thu từ tài sản trong GFS làm giảm chi tiêu. 
Bội chi  
• Thu hồi vốn đầu tư của NSNN trong các doanh nghiệp được tái phân loại từ thu ngân sách 

trong quyết toán NSNN thành giao dịch tài sản tài chính trong GFS làm tăng bội chi. 

F.   So sánh số liệu Đoàn Điều IV và số liệu GFS  

20. Đoàn công tác đã thực hiện so sánh số liệu của Đoàn Điều IV cho khu vực chính phủ 
và số liệu GFS đối với quyết toán NSNN từ 2017 đến 2019 và kết luận số liệu bội chi là 
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tương đương. Có sự khác biệt về thành phần của bội chi vì một số dữ liệu quyết toán năm được 
gán theo phân loại khác với GFS. Phụ lục II trình bày so sánh chi tiết. Bộ Tài chính xác định dữ 
liệu của Đoàn Điều IV cần được cập nhật theo thay đổi số liệu quyết toán năm cho các năm trước 
2017 để hài hòa với số liệu GFS.  

G.   Các bước tiếp theo  

21. Bộ Tài chính đồng ý tiếp tục các hoạt động HTKT về GFS trong năm 2022, chi tiết sẽ 
được thống nhất sau đoàn công tác này.  

22. Những khuyến nghị ưu tiên liệt kê tại Bảng 1 cho thấy trọng tâm của các hoạt động 
GFS nhằm (i) cập nhật Niên giám thống kê tài chính chính phủ (GFSY) bằng dữ liệu GFS 
đến năm 2019 sau khi hoàn thành các quy trình phê duyệt nội bộ của Bộ Tài chính; (ii) cập 
nhật dữ liệu về khu vực chính phủ của Đoàn Điều IV cho phù hợp với số liệu GFS được tổng hợp 
từ báo cáo quyết toán NSNN; và (iii) xác định cách phân loại tiền sử dụng đất theo GFS cho phù 
hợp và nhất quán với cách hạch toán của Lào, Trung Quốc.  

23. Sổ tay thống kê tài chính chính phủ của Việt Nam (V-GFSM) đã đưa ra hướng dẫn 
về mở rộng phạm vi dữ liệu GFS, gồm cả nguồn thu chi tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công 
và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trọng yếu. Bên cạnh đó là hướng dẫn lập dữ liệu 
GFS theo quý và cải thiện chất lượng thống kê nợ. 

24. Trong tâm hiện tại về GFS là số liệu trên dòng. Trong trung đến dài hạn, trọng tâm 
của hoạt động về GFS có thể chuyển từ đối chiếu số liệu bội chi với số liệu nguồn bù đắp 
dưới dòng. Số liệu bổ sung về nguồn bù đắp cần được lấy từ: 

• Phân đoạn 2 của Kế toán đồ, ghi nhận tiền và đầu tư (cũng đã được ánh xạ với GFS): và  

• Số liệu nợ nước ngoài của Cục Quản lý Nợ. 

25. Báo cáo tài chính Nhà nước nếu được lập và công bố định kỳ sẽ cung cấp dữ liệu hỗ 
trợ tổng hợp thông tin về tài sản có và tài sản nợ theo GFS. Bảng cân đối tài sản sẽ cung cấp 
bức tranh đầy đủ nhất về của cải thuộc khu vực công ở Việt Nam, không chỉ đơn thuần về nợ và 
bội chi, và không chỉ thể hiện những gì Việt Nam nợ (tài sản nợ) mà cả những gì Việt Nam có (tài 
sản có). Báo cáo tài chính Nhà nước cũng có cả số liệu tài chính về các quỹ ngoài ngân sách, qua 
đó sẽ đem lại phạm vi khu vực công đầy đủ hơn so với báo cáo quyết toán NSNN hiện nay.  

H.   Danh sách cán bộ tham gia làm việc với đoàn công tác:  

Thành viên tham gia  Vị trí công tác  Đơn vị công tác  
Nguyễn Minh Tân  Phó Vụ trưởng  Vụ NSNN  
Đinh Thị Mai Anh   Phó trưởng phòng    Vụ NSNN  
Nguyễn Thị Minh Tâm  Chuyên viên  Vụ NSNN  
Phạm Ngọc Thắng  Chuyên viên Vụ NSNN  
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Nguyễn Thị Thu Hiền  Chuyên viên Vụ NSNN  
Tô Quỳnh Thảo  Phó trưởng phòng  Cục QLCS 
Trần Thùy Linh  Chuyên viên Cục QLCS 
Phạm Thị Tuyết Lan  Vụ trưởng Vụ Dự toán Thu thuế, TCT  
Đỗ Thị Thanh Hương   Chuyên viên Vụ CST 

Vụ NSNN = Vụ Ngân sách Nhà nước; Cục QLCS = Cục Quản lý Công sản; TCT = Tổng cục Thuế; Vụ 
CST = Vụ Chính sách Thuế.  
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Phụ lục I Dữ liệu thống kê tài chính chính phủ hàng năm được 
cập nhật  
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Phụ lục II Các tiêu chí xác định cấp phép là bán tài sản hay 
cho thuê  
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Phụ lục III So sánh số liệu Đoàn Điều IV và số liệu GFS  

 

 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution


	Cover
	MỤC LỤC
	Chú giải thuật ngữ
	TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ƯU TIÊN
	CHI TIẾT VỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ
	A. Phạm vi thể chế và dữ liệu của khu vực chính phủ và khu vực công
	B. Cập nhật dữ liệu thống kê tài chính chính phủ hàng năm
	C. Khác biệt giữa số liệu TABMIS và số liệu quyết toán năm
	D. Phân loại thu liên quan đến đất
	E. Thu, chi tiêu và bội chi theo GFS
	F. So sánh số liệu Đoàn Điều IV và số liệu GFS
	G. Các bước tiếp theo
	H. Danh sách cán bộ tham gia làm việc với đoàn công tác:

	BẢNG
	Bảng 1 Khuyến nghị ưu tiên nhằm cải thiện về thống kê tài chính chính phủ

	PHỤ LỤC
	Phụ lục I Dữ liệu thống kê tài chính chính phủ hàng năm được cập nhật
	Phụ lục II Các tiêu chí xác định cấp phép là bán tài sản hay cho thuê
	Phụ lục III So sánh số liệu Đoàn Điều IV và số liệu GFS




